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	1
	Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng và nitơ ở thực vật (2,0 điểm)
1.  

a. Thí nghiệm trên đã chứng minh :

- Khi thiếu nước hay thế nước thấp thì độ dẫn nước ở lá của tất cả các cây đều giảm xuống rất thấp chứng minh tất cả các loài đều dễ tổn thương với stress nước.

- Các loài thân thảo dễ bị tổn thương với stress nước hơn so với các loài thân gỗ và cỏ lâu năm.

- Trong các loài có ổ sinh thái hẹp, loài R. bulbosus chịu ảnh hưởng của khô hạn thì ít bị tổn thương hơn so với loài R. langinosus sống ở những nơi ẩm ướt.

- Sự biểu hiện sai lệch giữa các cá thể cùng loài và giữa các loài về khả năng bị tổn thương do stress nước dựa vào sự có sẵn nước trong môi trường sống tương ứng của chúng.

b. - Tác động của khô hạn lên các thực vật này cho thấy mất độ dẫn nước của lá ở thế nước trung bình dựa vào con đường không qua xylem hơn là sự hình thành trạng thái tắc mạch.

- Vì để độ dẫn nước giảm 50% với trạng thái tắc mạch cần thế nước -2MPa trong khi để độ dẫn nước giảm 50% với con đường không qua xylem chỉ cần thế nước -1,8MPa ở các loài thân gỗ và -1MPa với các loài thân thảo.
2. 

- Dòng P: vận chuyển chủ động. Do cơ quan nguồn có nồng độ đường (saccarôzơ) cao hơn dịch bào trong phloem.

- Dòng Q: vận chuyển thụ động. Sự tích lũy đường trong mạch rây làm tăng áp suất thẩm thấu, nước được vận chuyển thụ động từ mạch rây sang mạch gỗ.

- Dòng R: vận chuyển dòng khối nhờ áp suất âm. Sự thoát hơi nước đã tạo nên một áp suất âm hút nước trong mạch gỗ.

- Dòng S: vận chuyển dòng khối nhờ áp suất dương. Nước được thẩm thấu vào đầu nguồn mạch rây đã tạo nên một áp suất dương đẩy dịch vận chuyển trong mạch.
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	Quang hợp và hô hấp ở thực vật (2,0 điểm)
1. 
a. Kết quả a, b, c, d lần lượt tương ứng với thí nghiệm 3, 1, 2, 4.
- Kết quả a tương ứng với TN3: Có tilacôit, ánh sáng, ADP, Pi, các hợp chất khử, 14CO2 nhưng thiếu stroma thì không có sự cố định 14CO2.
- Kết quả b tương ứng với TN1: Có stroma trong tối và 14CO2  nên có hiện tượng cố định 14CO2 tuy nhiên thiếu ATP nên lượng 14CO2 được cố định được ít.

- Kết quả c tương ứng với TN2: Có stroma trong tối và 14CO2, ATP có hiện tượng cố định 14CO2  nhưng không có tilacoit và ánh sáng để tái sinh ATP nên lượng 14CO2 cố định được hạn chế.

- Kết quả d tương ứng với TN4: có đủ các điều kiện thực hiện pha sáng và pha tối nên lượng 14CO2 được cố định là rất lớn.
b. Trong trường hợp màng tilacôit bị tổn thương khiến H+ di chuyển tự do qua màng, kết quả là không tạo nên sự chênh lệch nồng độ H+, H+ không di chuyển qua kênh ATP synthetaza do đó ATP không được tổng hợp.
2. - Nếu phân tử nước được tham gia đánh dấu phóng xạ bằng 18O, thì phân tử O2 sẽ được đánh dấu phóng xạ đầu tiên ngay sau quá trình quang phân ly nước.

- Nếu các phân tử nước tham gia quang hợp được đánh dấu phóng xạ bằng 3H thì NADPH+ sẽ được đánh dấu phóng xạ.
- Nếu phân tử CO2 tham gia quang hợp được đánh dấu phóng xạ bằng 14C thì chất được đánh dấu phóng xạ là G3P.
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	Quang hợp và hô hấp ở thực vật (2,0 điểm)
1.

a. - Thí nghiệm 1 : 

+ Không có phân tử CO2 nào được tạo ra có chứa 14C.

+ Giải thích : Vì trong môi trường có chứa ATP → xảy ra sự phosphoryl hóa enzyme isocitrate dehydrogenase. Tuy nhiên, sự phosphoryl hóa lại ức chế hoạt động của enzyme isocitrate dehydrogenase. Do đó, isocitrate sẽ đi vào chu trình glyoxylate. Chu trình glyoxylate không có các phản ứng decarboxyl hóa nên không có phân tử CO2 nào được tạo ra.

- Thí nghiệm 2 :

+ Có 2 phân tử CO2 có chứa 14C trong 4 phân tử CO2 được tạo ra.

+ Giải thích: Vì trong môi trường có chứa ATP nên xảy ra quá trình phosphoryl hóa enzyme isocitrate dehydrogenase. Tuy nhiên, do sự có mặt của enzyme phosphatease gây ra sự khử phosphoryl hóa enzyme này. Sự khử phosphoryl hóa lại làm hoạt hóa enzyme isocitrate dehydrogenase. Do đó, isocitrate sẽ đi vào chu trình acid citric. Hai phân tử Acetyl CoA được bổ sung sẽ được sử dụng trong hai vòng chu trình acid citric. Tuy nhiên, ở vòng chu trình đầu tiên, 2 phân tử CO2 được tạo ra có nguồn gốc từ AOA (không có 14C) nên không chứa 14C. Phân tử Acetyl CoA thứ nhất được dùng để tái tạo AOA cho vòng chu trình thứ hai. Đến vòng chu trình thứ hai, do AOA có nguồn gốc từ phân tử Acetyl CoA thứ nhất do đó sẽ tạo 2 phân tử CO2 có chứa 14C. Phân tử Acetyl CoA thứ hai được dùng để tái tạo AOA cho vòng chu trình thứ ba. Tuy nhiên, do không còn phân tử Acetyl CoA do đó phản ứng dừng lại, không tạo thêm CO2 → Có 2 trong 4 phân tử CO2 tạo ra có chứa 14C.
2. Trong pha sáng, mỗi lần thực hiện PSI và PSII đã sử dụng 2 H2O và tạo được 3 ATP với 2 NADPH và để hình thành 1 phân tử Glucozơ, theo phương trình quang hợp, phải sử dụng 12 H2O. Như vậy, khi 12 H2O tham gia vào pha sáng thì tạo được 18 ATP và 12 NADPH, đủ để hình thành một phân tử Glucozơ. 

Trong Chu trình cố định CO2 (Chu trình Canvin ), để khử 6 APG thành 6 ALPG cần 6 ATP và 6 NADPH và khi phục hồi chất nhận cần 3 ATP nữa thì hình thành được 1/2 phân tử Glucozơ. Như vậy để hình thành 1 phân tử Glucôzơ cần 18 ATP và 12 NADPH.
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	Sinh trưởng, phát triển và sinh sản ở thực vật (2,0 điểm)
1. a. - Ý kiến trên là sai.

- Mẫu ghép WT/WT là mẫu bình thường. Khi tỉ số cao giữa cytokinin và auxin so với mẫu ghép WT/WT tức hàm lượng hormone acytokinin tăng và hàm lượng auxin giảm sẽ làm tăng mức độ phân cành, giảm ưu thế ngọn và sự hình thành rễ.

b. - Dựa vào đồ thị ta thấy : mức độ phân cành của mẫu ghép WT/WT và mẫu ghép max4/WT (scion-rootstock) là như nhau chứng tỏ mức độ phân cành phụ thuộc vào chất được sinh ra ở rễ.

- Do đó mẫu ghép WT/max4 sẽ có số lượng cành nhiều hơn so với mẫu ghép max4/WT.

2. - Hiện tượng khử úa vàng do sự có mặt của phytocrom trong tế bào chất. Đó là một quang thụ thể có khả năng tiếp nhận ánh sáng khi ánh sáng tác động vào phytocrom, mỗi phân tử phytocrom có thể làm hoạt hóa hàng trăm phân tử chất truyền tin thứ hai là cGMP (GMP vòng) và  ion Ca2+.

- Các chất truyền tin thứ hai này sẽ hoạt hóa các protein kinaza trong tế bào, gây ra sự hoạt hóa các gen tương ứng trong nhân dẫn đến sự phiên mã và dịch mã các gen quy định các enzim cần cho quá trình tổng hợp diệp lục và quá trình quang hợp.
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	Tiêu hóa và hô hấp ở động vật (2,0 điểm)
1. 

a. Có. Bệnh nhân 1 có dòng thở ra giảm → H+ tăng → pH giảm.
b. Có. Bệnh nhân 3 có nhịp thở tăng do giảm dung tích sống, giảm thông khí, CO2 nhiều; O2 máu giảm và tăng nhịp thở.
c. Bệnh nhân 2 dòng khí hít vào giảm, thời gian hít vào dài hơn.

d. Bệnh nhân 4 thở ra ít, hít vào ít và khí cặn lưu lại phổi lớn hơn.
2. A- II, B - V, C-I, D-III, E-IV.
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	Tuần hoàn + Miễn dịch (2,0 điểm)
1. a. PO2 = 20 mmHg thì Hb bão hòa 34%, Hb bão hòa 50% tại PO2 = 28 mmHg.
b. Khi pH giảm, độ bão hòa giảm nên lượng oxy giải phóng nhiều hơn.
c. Mất 2,3-DPG không tốt bởi vì sau đó hemoglobin liên kết chặt chẽ hơn với oxi tại các giá trị PO2 tìm thấy trong các tế bào nên cơ thể thiếu oxi.
d. PO2 = 28 mmHg.
2. - Giống nhau: 

+ Đều là cơ chế bảo vệ cơ thể.

+ Đều nhận biết mầm bệnh bằng thụ thể.

+ Đều có đáp ứng thể dịch và tế bào.

+ Đều tiết ra các chất tiêu diệt mầm bệnh.
(Thí sinh làm đúng từ 3 ý trở lên cho 0,5 điểm; 2 ý được 0,25)
- Khác nhau: 

Miễn dịch tự nhiên

Miễn dịch thu được

Hoạt hoá ngay khi nhiễm trùng

Hoạt hoá sau khi các hoạt động bảo vệ của miễn dịch tự nhiên có hiệu lực

Đáp ứng giống nhau (không đặc hiệu)

Đáp ứng đặc hiệu

Nhận dạng đặc điểm chung của nhiều mầm bệnh

Nhận dạng đặc hiệu với các mầm bệnh

Không cần tiếp xúc với kháng nguyên

Cần tiếp xúc với kháng nguyên

Không hình thành tế bào nhớ

Hình thành tế bào nhớ

Đáp ứng bằng ít thụ thể

Đáp ứng bằng số lớn các thụ thể

Đáp ứng nhanh, chủ yếu là đáp ứng tế bào

Đáp ứng chậm, chủ yếu là đáp ứng thể dịch

(Thí sinh làm đúng từ 5 ý trở lên cho 0,5 điểm; 3-4 ý được 0,25)
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	Bài tiết, cân bằng nội môi (2,0 điểm)

1. I. Đúng, sự liên kết giữa insulin và thụ thể diễn ra bình thường ở bệnh nhân G. Vì thế, phần trăm tế bào gắn với insulin tăng khi nồng độ insulin tăng. Tuy nhiên, % tế bào gắn insulin không tăng lên sau đó vì các thụ thể đã bão hòa insulin (đường 1).

II. Đúng, sự liên kết giữa insulin và thụ thể bị thiếu hụt ở bệnh nhân F. Vì thế % tế bào liên kết insulin thấp hơn bình thường ở nồng độ insulin tương đương (đường 2). Vì insulin không làm tăng nồng độ gluco trong huyết tương của bệnh nhân này (đường 3).
III. Sai vì, sự tiết insulin thiếu hụt ở bệnh nhân F. Vì vậy, đường biểu diễn nồng độ gluco trong huyết tương có lẽ giảm sau khi tiêm insulin. Điều này có nghĩa là đường 3 không phải là kết quả kiểm tra của bệnh nhân E.

IV. Sai vì, sự liên kết giữa insulin và thụ thể bình thường ở bệnh nhân H (đường 1). Sự vận chuyển đường vào tế bào của bệnh nhân H bị hỏng. Vì vậy lượng đường trong huyết tương có lẽ giảm không đáng kể sau khi tiêm insulin. Điều này có nghĩa là đường 4 không phải là kết quả kiểm tra của bệnh nhân H.
2. Bệnh nhân nảy bị hỏng cầu thận, vì chỉ ở cầu thận mới có quá trình lọc máu tạo dịch lọc cầu thận.

- Bình thường: Thành phần dịch lọc cầu thận giống huyết tương, không có tế bào máu và hầu như không có protein huyết tương.

- Cầu thận hỏng ( thành phần dịch lọc có cả protein huyết tương (albumin) ( mất albumin qua nước tiểu ( do vậy albumin trong huyết tương thấp.
* Chức năng chính của albumin là duy trì áp suất thẩm thấu của máu. 
Khi lượng albumin trong huyết tương giảm ( ASTT máu giảm( nước trong mô đi vào máu ít, lượng huyết tương trong máu giảm ( phù chân.
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	Cảm ứng ở động vật (2,0 điểm)
1. - Tế bào thần kinh M kết nối các tế bào thần kinh với nhau.

- Cung phản xạ trên điều khiển loại phản xạ không điều kiện, có trung tâm phản ứng là tủy sống. 

- Vai trò: Giúp cơ thể phản ứng nhanh chóng với các tác nhân kích thích từ môi trường.
2. - Người bệnh bị đột biến gen tổng hợp prôtêin thụ thể ở màng sau xinap. 
* Giải thích: quá trình co cơ được điều khiển bởi quá trình truyền xung thần kinh giữa các tế bào với nhau, tín hiệu được truyền qua xinap. 
-  Xung thần kinh đến chùy xinap: làm thay đổi tính thấm của màng với ion Ca2+ 
[image: image1.wmf]®

 Ca2+ ồ ạt vào chùy xinap làm vỡ bóng xinap giải phóng axêtyl colin, chất này chuyển từ màng trước
[image: image2.wmf]®

 khe xinap 
[image: image3.wmf]®

 được prôtêin thụ thể trên màng sau nhận tín hiệu sang tế bào tiếp theo. 

- Xét nghiệm có Axêtyl colin chứng tỏ khả năng không có thụ thể trên màng sau xinap.
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	Sinh trưởng, phát triển và sinh sản ở động vật (2,0 điểm)
1. - FSH kích thích sự phát triển của ống sinh tinh và tạo thành tinh trùng. LH tác dụng lên tế bào kẽ để gây tiết hoocmôn testoteron.

- Đầu tiên, vùng dưới đồi tiết ra GnRH ( nhân tố gây chế tiết FSH) kích thích thuỳ trước tuyến yên tiết ra FSH để kích thích sự phát triển của ống sinh tinh và tạo thành tinh trùng; và tiết ra LH có tác dụng lên tế bào kẽ để gây tiết hoocmôn testostêron. Khi LH gây hưng phấn các tế bào kẽ tiết ra quá nhiều testostêron, chất này sẽ tác động ngược lên tuyến yên, gây ức chế tiết ra LH. Tuy nhiên toàn bộ testostêron chỉ đủ để ức chế được LH mà vẫn chưa thể ức chế được sự tiết FSH. Có một loại hoocmôn khác do các tế bào sinh tinh tiết ra có thể gây ức chế được FSH đó là inhibin.

2. Cơ quan sinh sản: Tiến hoá từ chỗ cơ quan sinh sản chưa phân hoá đến phân hoá. Trong sự phân hoá của cơ quan sinh sản từ chỗ lưỡng tính đến đơn tính.

* Hình thức thụ tinh:

- Từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong.
- Từ thụ tinh đến thụ tinh chéo.
* Hình thức bảo vệ trứng, phôi và chăm sóc con:

- Trứng phát triển trong môi trường nước, lệ thuộc hoàn toàn môi trường nước đến phát triển càng cao càng ít lệ thuộc hơn.

- Từ chưa có tập tính chăm sóc phôi, bảo vệ và dạy con theo chiều hướng ngày càng đa dạng, phong phú và phức tạp dần.
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	Cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử (2,0 điểm)

1. a. - Về nguyên lí, nếu một tế bào bình thường nhận gen ung thư từ virut sẽ phân chia mạnh tạo ra nhiều tế bào con chứa gen ung thư của virut. Các tế bào không bị ung thư sẽ không chứa gen ung thư của virut. Do vậy, ta cần tiến hành thí nghiệm lai phân tử: lai đoạn đó đánh dấu huỳnh quang hoặc phóng xạ có trình tự nu đặc thù của gen ung thư virut với ADN một mạch của tế bào khối u cũng như lai với ADN của tế bào bình thường. Nếu mẫu dò chỉ lai được với ADN của tế bào ung thư mà không bắt đôi với ADN của tế bào không bị ung thư thì chứng tỏ virut đã truyền gen ung thư sang người.
- Tiến hành thí nghiệm lai phân tử như trên với tất cả các dòng tế bào khác nhau của cùng khối u mà đều có kết quả tương tự như trên chứng tỏ gen ung thư đã được virut chèn vào hệ gen của một tế bào gốc ban đầu , sau đó gen này được truyền cho các tế bào con cháu của nó.

b. - Từ một tế bào bị đột biến tạo ra nhiều tế bào con, các tế bào con tăng sinh mạnh, tích lũy nhiều đột biến khác nhau, đặc biệt là các đột biến liên quan đến các loại gen ức chế khối u quy định của enzim sửa sai đột biến, nên lại phát sinh thêm các đột biến tạo nên số lượng các dòng tế bào khác nhau.

- Các loại tế bào tích lũy các đột biến khác nhau luôn cạnh tranh với nhau về khả năng sinh sản, giành chất dinh dưỡng,…nên chọn lọc tự nhiện sẽ duy trì các dòng tế bào nào có khả năng sinh sản vượt trội hơn các dòng tế bào khác. Cứ như vậy, chọn lọc làm thay đổi các dòng tế bào trong suốt quá trình phát sinh và tồn tại của khối u.
2. Operon cảm ứng bình thường không được phiên mã, là do chất kìm hãm có hoạt tính bám vào operator, gây ức chế sự phiên mã. Phiên mã chỉ xảy ra khi chất cảm ứng bám vào chất kìm hãm, làm nó không thể bám được vào operator.  

- Các đột biến cơ định gây ra sự phiên mã vào mọi thời điểm, ngay cả khi chất kìm hãm có mặt. 
- Các đột biến cơ định có thể xảy ra ở gen điều hòa, ảnh hưởng đến chất kìm hãm, làm nó không thể bám được vào operator. 
- Đột biến cơ định cũng có thể xảy ra ở operator, ảnh hưởng tới vị trí bám của chất kìm hãm, do đó làm chất kìm hãm không thể bám được vào dưới bất kỳ điều kiện nào.
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-------------- Hết ----------------
Ghi chú: 

· Điểm toàn bài 20 điểm 

· Không làm tròn………………………….
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